
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường năm học 2025 – 2026

Theo Mục 3, Điều 4 - Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT
(Kèm theo Quyết định số  203 /QĐ-THCS&THPTQL ngày  23/10/2025  của trường THCS&THPT Quảng La)

Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Hợp đồng

STT Nội dung Tổng số
TS ThS ĐH CĐ TCCN Dưới 

TCCN

Hạng 
III Hạng II Hạng I

Tổng số cán bộ 
quản lý, giáo viên 
và
 nhân viên

43 0 3 37 0 1 25 10 0 06

I Giáo viên 34 2 33 0 24 8 0 03
Trong đó số 
giáo viên dạy 
môn:

1 Toán 6 6 4 2
2 Lý 3 2 1 3
3 Hóa 2 2 1 1
4 Sinh 2 2 2
5 Tin 1 1 1
6 Văn 5 5 3 1 1
7 Văn - Sử 1 1 1
8 Sử 2 2 1 1
9 Địa 1 1 1
10 Sinh – Địa 1 1 1

SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH
TRƯỜNG THCS&THPT QUẢNG LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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11 GDKTPL 1 1 0 1
12 Văn - GDCD 1 1 1
13 Sinh – Thể dục 1 1 1
14 GDTC 2 2 2
15 Anh 3 3 3
16 Pháp 0
17 Nga 0
18 GDQP 1 1 1
19 CN 1 1 1
20 Âm nhạc 0 0 0
21 Mĩ thuật 1 1 1

II Cán bộ quản lý 3 1 2 1 2
1 Hiệu trưởng 1 1 1
2 Phó hiệu trưởng 2 2 1 1
III Nhân viên 6 2 1 03

1 Nhân viên văn thư 1 1
2 Nhân viên kế toán 1 1
3 Thủ quĩ
4 Nhân viên y tế 1 1
5 Nhân viên thư 

viện
6 Nhân viên khác 3 3
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* Biểu Viên chức lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn nghề nghiệp đạt tỷ lệ sau:

Số lượng viên chức Số lượng / loại ngạch chức danh nghề nghiệp
Tỉ lệ ngạch chức 
danh nghề nghiệp

Trong đó

Tổng số
Viên 
chức 

lãnh đạo, 
quản lý

Viên chức vị trí 
việc làm nghiệp 
vụ chuyên ngành 

và nghiệp vụ 
chuyên môn
dùng chung

Số lượng ngạch 
chức danh nghề 

nghiệp viên chức Ngạch chức danh nghề nghiệp 
viên chức Tên chức danh nghề nghiệp

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Giáo viên THPT
hạng II

05/39
(12.82%)Giáo viên trung học phổ 

thông Giáo viên THPT
hạng III

24/39
(61.54%)

Kế toán viên Kế toán viên 1/39
(2.56%)

Văn thư viên 01/39
(2.56%)

38 03 35 5
(Các ngạch khác) Nhân viên Y tế 01/39

(2.56%)
Giáo viên THCS
hạng II

05/39
(12.82%)

Giáo viên trung học phổ 
thông Giáo viên THCS

hạng III
02/39

(5.13%)
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THÔNG BÁO
Công khai thông tin đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên 

năm học 2025-2026 và 05 năm tiếp theo
(Kèm theo Quyết định số  203/QĐ-THCS&THPTQL ngày 23 /10/2025 của trường THCS&THPT Quảng La)

Năm học

Số lượng giáo 
viên, cán bộ 

quản lý, nhân 
viên đăng ký 
đào tạo, bồi 

dưỡng

Hình thức 
đào tạo, bồi dưỡng

Nội dung 
đào tạo, bồi dưỡng Trình độ Thời gian

01 Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 
chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý Lý luận chính trị Cao cấp

2024-2025
01 Nâng cao trình độ chuyên môn Nghiệp vụ chuyên môn 

thư viện Đại học

01 Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 
chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý Lý luận chính trị Cao cấp

2025-2026
02 Đào tạo, bồi dưỡng trình độ trên chuẩn Chuyên môn Thạc sĩ

2026-2027 03 Đào tạo, bồi dưỡng trình độ trên chuẩn Chuyên môn Thạc sĩ

2027-2028 03 Đào tạo, bồi dưỡng trình độ trên chuẩn Chuyên môn Thạc sĩ

2028-2029 02 Đào tạo, bồi dưỡng trình độ trên chuẩn Chuyên môn Thạc sĩ

2029-2030 06 Đào tạo, bồi dưỡng trình độ trên chuẩn Chuyên môn Thạc sĩ
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